
Thời gian học 10 tuần. Bắt đầu ngày 12/10/2020, kết thúc ngày 20/12/2020 Ca TH Tiết BĐ - Tiết KT Giờ BĐ - Giờ KT

Tuần lễ từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020: thi cuối kỳ (thực hành) 1 1 - 3 7g00 - 9g30

2 4 - 6 9g30 - 12g00

Địa điểm học 3 7 - 9 12g30 - 15g00

4 10 - 12 15g00 - 17g30

STT Mã HP Tên học phần Lớp Mã PĐT Số tiết TH Nhóm Thứ
Tiết BĐ - 

Tiết KT
Phòng Số SV

SỐ GV 

HDTH
GV HDTH GHI CHÚ

1 CTT727 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ƯD CD2018/2 18K2 30 N1 T2 7-9 TTTH-PM2AB 29 1 HXTrường

2 CTT727 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ƯD CD2018/1 18K1 30 N1 T7 4-6 TTTH-PM2AB 29 1 VHoàngQuân

3 CTT727 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ƯD CD2018/2 18K2 30 N2 T2 10-12 TTTH-PM2AB 30 1 HXTrường

4 CTT727 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ƯD CD2018/1 18K1 30 N2 T6 10-12 TTTH-PM2AB 30 1 NNĐức

5 CTT727 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ƯD CD2018/2 18K2 30 N3 T3 7-9 TTTH-PM2AB 30 1 VHoàngQuân

6 CTT727 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ƯD CD2018/1 18K1 30 N3 T6 7-9 TTTH-PM2AB 30 1 NNĐức

7 CTT727 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ƯD CD2018/1 18K1 30 N4 T7 1-3 TTTH-PM2AB 27 1 VHoàngQuân

8 CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TRẢ NỢ 18L1 30 N1 T4 7-9 TTTH-PM2AB 31 1 DNTBảo

9 CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TRẢ NỢ 18L1 30 N2 T4 10-12 TTTH-PM2AB 30 1 DNTBảo

10 CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TRẢ NỢ 18L1 30 N3 T4 4-6 TTTH-PM2AB 26 1 DNTBảo

11 CTT104 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ TRẢ NỢ 18L1 30 N2 T4 7-9 TTTH-PM2E 31 1 CTLinh

12 CTT104 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ TRẢ NỢ 18L1 30 N3 T4 10-12 TTTH-PM2E 23 1 CTLinh

13 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 CD2018/2 18K2 30 N1 T5 7-9 TTTH-PM2CB 37 1 TDQuang

14 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 CD2018/1 18K1 30 N1 T6 4-6 TTTH-PM2CB 31 1 MATuấn

15 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 TRẢ NỢ 18L1 30 N1 T7 10-12 TTTH-PM2CB 33 1 MATuấn

16 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 CD2018/1 18K1 30 N2 T5 4-6 TTTH-PM2CB 33 1 MATuấn

17 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 CD2018/2 18K2 30 N2 T5 10-12 TTTH-PM2CB 36 1 TDQuang

18 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 TRẢ NỢ 18L1 30 N2 T7 7-9 TTTH-PM2CB 31 1 MATuấn

19 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 CD2018/2 18K2 30 N3 T5 1-3 TTTH-PM2CB 33 1 MATuấn

20 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 CD2018/1 18K1 30 N3 T6 1-3 TTTH-PM2CB 34 1 MATuấn

21 CTT703 Lập trình web 1 CD2018/2 18K2 30 N1 T2 1-3 TTTH-PM2AB 36 1 MATuấn

22 CTT703 Lập trình web 1 CD2018/1 18K1 30 N1 T5 1-3 TTTH-PM2AB 35 1 LTHĐào

23 CTT703 Lập trình web 1 CD2018/2 18K2 30 N2 T2 4-6 TTTH-PM2AB 38 1 MATuấn

24 CTT703 Lập trình web 1 CD2018/1 18K1 30 N2 T6 7-9 TTTH-PM2CB 37 1 MATuấn

25 CTT703 Lập trình web 1 CD2018/2 18K2 30 N3 T5 4-6 TTTH-PM2AB 36 1 LTHĐào
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26 CTT703 Lập trình web 1 CD2018/1 18K1 30 N3 T6 10-12 TTTH-PM2CB 36 1 MATuấn

27 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 TRẢ NỢ 18L1 30 N1 T4 1-3 TTTH-PM2CB 25 1 TGHồng

28 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 CD2018/2 18K2 30 N1 T5 4-6 TTTH-PM2E 27 1 NTTriều

29 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 CD2018/1 18K1 30 N1 T6 1-3 TTTH-PM2AB 33 1 NHLợi

30 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 CD2018/2 18K2 30 N2 T2 7-9 TTTH-PM2CB 31 1 MATuấn

31 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 TRẢ NỢ 18L1 30 N2 T4 4-6 TTTH-PM2CB 17 1 TGHồng

32 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 CD2018/1 18K1 30 N2 T5 1-3 TTTH-PM2E 28 1 NTTriều

33 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 CD2018/2 18K2 30 N3 T2 10-12 TTTH-PM2CB 29 1 MATuấn

34 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 CD2018/1 18K1 30 N3 T6 4-6 TTTH-PM2AB 33 1 NHLợi

35 CTT006 Phương pháp lập trình hướng đối tượng TRẢ NỢ 18L1 30 N1 T2 4-6 TTTH-PM2E 30 1 PNSTùng

36 CTT006 Phương pháp lập trình hướng đối tượng TRẢ NỢ 18L1 30 N2 T2 7-9 TTTH-PM2E 30 1 PNSTùng

37 CTT006 Phương pháp lập trình hướng đối tượng TRẢ NỢ 18L1 30 N3 T2 10-12 TTTH-PM2E 25 1 PNSTùng

38 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu TRẢ NỢ 18L1 30 N1 T3 1-3 TTTH-PM2CB 29 1 TGHồng

39 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu CD2018/1 18K1 30 N1 T5 7-9 TTTH-PM2E 36 1 HTHVy

40 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu CD2018/2 18K2 30 N1 T5 10-12 TTTH-PM2E 26 1 HTHVy

41 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu TRẢ NỢ 18L1 30 N2 T3 4-6 TTTH-PM2CB 35 1 TGHồng

42 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu CD2018/2 18K2 30 N2 T3 7-9 TTTH-PM2CB 31 1 LMQuang

43 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu CD2018/1 18K1 30 N2 T7 1-3 TTTH-PM2CB 33 1 LTHĐào

44 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu CD2018/2 18K2 30 N3 T3 10-12 TTTH-PM2CB 32 1 LMQuang

45 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu CD2018/1 18K1 30 N3 T7 4-6 TTTH-PM2CB 32 1 LTHĐào
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